
 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN PHẢI HỌC BỔ SUNG 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  

(Cập nhật ngày 11/10/2019) 

 

1. NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN 

TT 

THẠC SĨ ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC 

Ngành/chuyên 

ngành 

Ngành đúng/phù hợp 

(đã tốt nghiệp hơn 5 năm) 
Tên học phần bổ sung Ngành gần 

Tên học phần học bổ 

sung 
TC 

1 
Quản trị kinh 

doanh 
- Quản trị kinh  doanh 

- Quản trị học (3TC) 

- Khởi sự kinh doanh  

(3TC) 

 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế, 

Kinh doanh Thương mại, Quản trị du lịch dịch vụ và lữ hành, 

Quản trị khách sạn v.v) 

- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm 

- Các ngành thuộc nhóm Kế toán- Kiểm toán 

- Các ngành thuộc nhóm Quản trị-Quản lý (Khoa học Quản lý, 

Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin Quản lý.v.v) 

 

- Quản trị học  

- Khởi sự kinh doanh  

 

 

3 

3 

 

2 Kế toán  
- Kế toán  

- Kiểm toán 
- Kế toán tài chính (3TC) 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, 

Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Quản trị du lịch 

dịch vụ và lữ hành, Quản trị khách sạn v.v) 

- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm 

- Các ngành thuộc nhóm Quản trị-Quản lý (Khoa học Quản lý, 

Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin Quản lý.v.v) 

- Ngành thống kê 

- Quản trị học  

- Kế toán tài chính  

- Kế toán quản trị 

3 

3 

3 

3 
Tài chính - Ngân 

hàng 

Các ngành/chuyên ngành thuộc 

nhóm Tài chính - Ngân hàng bao 

gồm: 

-Tài chính -Ngân hàng, 

- Tài chính doanh nghiệp, 

-  Tài chính tín dụng, 

- Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng, 

- Chứng khoán, 

- Đầu tư tài chính 

- Tài chính công (hoặcTài chính nhà 

nước) 

    - Bảo hiểm. 

- Quản trị học (3TC) 

- Tài chính tiền tệ (3TC) 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, 

Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Quản trị du lịch 

dịch vụ và lữ hành, Quản trị khách sạn v.v). 

- Các ngành thuộc nhóm Kế toán- Kiểm toán 

- Các ngành thuộc nhóm Quản trị-Quản lý (Khoa học Quản lý, 

Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin Quản lý.v.v) 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học (Kinh tế, Kinh tế phát 

triển, Kinh tế ngành, Kinh tế công. v.v.) 

- Ngành Thống kê 

- Quản trị học 

- Quản trị ngân hàng 

- Tài chính tiền tệ 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

 

4 
Quản lý kinh tế 

 

Các ngành thuộc nhóm Quản trị - 

Quản lý gồm:  

- Quản lý kinh tế 

- Chính sách công 

- Khoa học quản lý;  

- Quản trị nhân lực;  

- Quản trị văn phòng,  

- Hệ thống thông tin quản lý 

- Quản lý công nghiệp 

- Quản lý khoa học và công nghệ 

-... 

- Quản trị học (3TC) 

- Quản lý nhà nước về 

kinh tế (TC) 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học, bao gồm: Kinh tế học, 

Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kinh 

tế phát triển, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế quốc tế; Kinh tế 

thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu 

chính viễn thông, Kinh tế vận tải biển, Thống kê kinh tế xã hội, 

Kinh tế chính trị... 

 - Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh, gồm: Quản trị kinh 

doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Marketing; Bất động 

sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại... 

- Các ngành thuộc nhóm Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm: 

- Quản trị học 

- Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

3 

3 



 
Tài chính - ngân hàng, Tài chính tín dụng,  Tài chính doanh 

nghiệp; Bảo hiểm. 

- Các ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán: Kế toán và Kiểm 

toán 

- Các ngành thuộc nhóm Thống kê, Tin học quản lý... 

5 
Kinh tế phát triển 

 

Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học, 

gồm: 

-Kinh tế học 

-Kinh tế phát triển,  

-Kinh tế đầu tư,  

-Kinh tế quốc tế, 

-Kinh tế chính trị, 

-Kinh tế và quản lý công,  

-Kinh tế lao động, 

-Kinh tế môi trường,  

-Kế hoạch và đầu tư 

-Kinh tế các ngành: Kinh tế nông 

nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế 

thủy sản,  Kinh tế xây dựng, Kinh tế 

giao thông, Kinh tế bưu chính viễn 

thông, Kinh tế vận tải biển,… 

 

- Kinh tế phát triển (3TC) 

- Kinh tế vĩ mô (3TC) 

 

 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản 

trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh 

doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại v.v. 

- Các ngành thuộc nhóm Quản trị và quản lý: Khoa học quản 

lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng...  

- Các ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm 

toán v.v.  

- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Tài 

chính - ngân hàng, Tài chính tín dụng, Tài chính doanh nghiệp; 

Bảo hiểm... 

- Các ngành thuộc nhóm Thống kê, Tin học quản lý v.v.v 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế vĩ mô 

3 

3 

6 Triết học 

- Triết học  

- Giáo dục chính trị (Chuyên ban 

Triết học) 

 

 

- Lịch sử triết học Mác 

Lênin (3TC) 

- Giáo dục chính trị 

- Lịch sử 

- Văn học 

- Luật học 

- Cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn 

- Lịch sử triết học 

Phương Đông 

- Lịch sử triết học 

Phương Tây        

- Lịch sử triết học Mác-

Lênin  

3 

 

3 

 

3 

7 Thống kê kinh tế 

- Thống kê kinh tế, 

-Thống kê - Tin học, 

- Thống kê, 

- Hệ thống thông tin kinh tế. 

 

-Thống kê kinh tế và kinh 

doanh (3TC) 

- Phương pháp điều tra 

(3TC) 

- Các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế học, 

- Các ngành thuộc nhóm ngành kế toán – kiểm toán, 

- Các ngành thuộc nhóm ngành tài chính – ngân hàng, 

- Các ngành thuộc nhóm ngành quản trị kinh doanh, 

- Các ngành thuộc nhóm ngành quản trị - quản lý, 

- Các ngành thuộc nhóm ngành Toán và thống kê, 

- Các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin,… 

-Thống kê kinh tế và 

kinh doanh 

- Phương pháp điều tra 

 

 

 

3 

3 

2. NGÀNH KHÁC 

TT Ngành/ chuyên ngành thạc sĩ Ngành tốt nghiệp đại học Các học phần phải học bổ sung TC 

1 Quản trị kinh doanh 
- Các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe 

- Các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn 

- Quản trị học  

- Khởi sự kinh doanh  

- Hành vi tổ chức 

3 

3 

3 

2 Quản lý kinh tế 

- Các ngành thuộc nhóm Luật, Quản lý đất đai, Xã hội học, Toán; 

- Các ngành thuộc nhóm Nông – Lâm – Ngư 

- Tất cả các ngành khác với các ngành đúng và ngành gần nêu trên 

- Quản trị học 

- Kinh tế vĩ mô 

- Quản lý nhà nước về kinh tế 

3 

3 

3 

 


